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Sở GD & ĐT Phú  Yên                    KIỂM TRA 1 TIẾT.
Trường THPT Lê Lợi                        MÔN: VẬT LÝ.

                                                           Thời gian: 45 phút
Đề 1
Bài 1.1: Một hệ gồm hai vật có khối lượng lần lượt là m1 = 6kg, m2 = 4kg, chuyển động với vận tốc có độ lớn lần lượt là v1 = 5 m/s, v2 = 10 m/s. Bỏ qua mọi lực cản của môi trường và lực ma sát.
a.Tính tổng động lượng và tổng động năng của hệ 2 vật trong trường hợp hai vật chuyển động theo phương vuông góc với nhau.

b.Biết vật 1 và vật 2 chuyển động trên cùng một đường thẳng và cùng chiều với nhau.Hãy tính vận tốc của mỗi vật ngay sau va chạm trong trường hợp va chạm là va chạm mềm. 

Bài 2.1: Một ô tô khối lượng m = 2 tấn đang chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang với vận tốc v = 54km/h bởi lực kéo 
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 có phương nằm ngang và có độ lớn 4000N.
a.Tính công của  lực kéo đã thực hiện lên ô tô đó trong 10s. Tính công suất trung bình của lực kéo trong 10s đó.

b.Tài xế thấy một cái hố cách xe 75m.Tài xế hãm phanh và xe dừng lại ngay trước miệng hố. Tìm lực hãm của xe.

Bài 3.1: Một vật khối lượng 
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 thả rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10m/s2.

a.Xác định cơ năng của vật và vận tốc của vật khi nó chạm đất.

b.Xác đinh vận tốc của vật tại vị trí thế năng bằng 3 lần động năng.
Bài 4.1. Một người kéo một lực kế lò xo bởi một lực 8N thì lò xo dãn ra một đoạn là 4cm. Độ cứng của lò xo lực kế là 1000 N/m. Tính công do người thực hiện.

a.Tính độ cứng của lò xo và thế năng đàn hồi của lò xo khi đó.

b.Kéo cho lò xo từ độ dãn 4cm lên đến khi có độ dãn 10cm.Tính công của lực đàn hồi khi đó.

Bài 5.1. Quả cầu nhỏ khối lượng m=100g treo ở đầu một sợi dây chiều dài l=1m, đầu trên của dây cố định. Kéo quả cầu ra khỏi vị trí cân bằng để dây treo lệch góc 
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=600 so với phương thẳng đứng rồi buông. Bỏ qua sức cản của không khí

a. Thiết lập công thức tính tốc độ của quả cầu khi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 
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 bất kì của quả cầu trong khi chuyển động.Tính cụ thể khi 
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 và tính tốc độ cực đại của quả cầu trong khi chuyển động

b. Thiết lập công thức tínhlực căng của dây khi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc  
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 bất kì của quả cầu trong khi chuyển động.Tính cụ thể khi 
[image: image7.wmf]0

30

a

=

 và tính lực căng dây cực đại.
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